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I. Trắc nghiệm (5 điểm) 

Dạng 1: Ghi vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra. (3 điểm) 

Câu 1. Ông nội của P đã già, ông bị đau lưng đi lại khó khăn, trong lúc lên bậc thềm ông bị ngã không 

dậy được. P nhìn thấy nhưng do giận ông thường dạy bảo nghiêm khắc nên không đỡ ông dậy mà bỏ đi 

chơi. P đã vi phạm điều gì sau đây? 

A. Quyền và nghĩa vụ của cha, mẹ B. Quyền và nghĩa vụ của anh, chị em. 

C. Quyền và nghĩa vụ của ông, bà. D. Quyền và nghĩa vụ của con, cháu. 

Câu 2. Anh P sau khi có hành vi đánh người gây thương tích và trộm một số lượng vàng lớn tại nhà anh 

K đã chạy trốn và về qua nhà. Ông Q là bố anh P biết sự việc đã khuyên con trai đi bỏ trốn, bà K là mẹ 

anh P không đồng ý và khuyên con trai nên ra đầu thú để nhận sự khoan hồng. Trong trường hợp trên, 

chủ thể nào đã thực hiện đúng pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội? 

A. Ông Q. B. Bà K và anh P. C. Bà K.                     D. Ông Q và anh P. 

Câu 3. Tệ nạn xã hội phổ biến không bao gồm 

A. ma túy. B. mại dâm. C. cờ bạc. D. chặt rừng. 

Câu 4. Biểu hiện nào dưới đây trái với quyền và nghĩa vụ của công dân với các thành viên trong gia 

đình? 

A. Bà M luôn chăm sóc, yêu thương các cháu như nhau. 

B. P thường dành thời gian phụ giúp bố mẹ việc nhà. 

C. Chị T chăm sóc bố mẹ khi về già. 

D. Q thường xuyên cãi lời ông bà, cha mẹ. 

Câu 5. Theo quy định của pháp luật, người nghiện ma tuý bắt buộc phải 

A. đi cai nghiện. B. đi tù. 

C. giam lỏng tại nhà. D. phạt hành chính. 

Câu 6. K là nữ sinh lớp 12 nổi tiếng xinh đẹp, một lần trên đường đi học về, một người phụ nữ lạ mặt đã 

chủ động bắt chuyện với K và còn có ý muốn rủ K đi chơi nhưng lại được cho thêm tiền. Trong trường 

hợp này, nếu là K em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào sau đây? 

A. Đồng ý và mang chuyện đi khoe với bạn bè trong lớp. 

B. Từ chối và báo với cơ quan công an để có biện pháp hỗ trợ. 

C. Mắng chửi cho người phụ nữ một trận và bỏ đi. 

D. Đồng ý và đề nghị rủ thêm bạn gái đi cùng. 

Câu 7. Hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật, mang tính phổ biến và gây hậu 

quả xấu đối với cá nhân, gia đình và xã hội là nội dung của khái niệm nào sau đây? 

A. Xâm hại dân chủ. B. Tệ nạn xã hội. 

C. Bạo lực học đường. D. Bạo lực gia đình. 

Câu 8. Trong gia đình không tồn tại quan hệ nào sau đây? 

A. Quan hệ huyết thống. B. Quan hệ hôn nhân. 

C. Quan hệ nuôi dưỡng. D. Quan hệ xã hội. 

Câu 9. Hành vi nào dưới đây là tệ nạn xã hội? 

A. Anh Q thường xuyên sử dụng ma tuý. 

B. Bạn T luôn thực hiện nghiêm túc các nội quy của nhà trường. 

C. Bạn H đã từ chối việc hút thuốc lá khi bị bạn bè dụ dỗ. 

D. Chị M không xa lánh người bị nhiễm HIV. 

Câu 10. Đối với những truyền thống tốt đẹp của quê hương dân tộc, gia đình có vai trò nào sau đây? 

A. Bài trừ, gạt bỏ. B. Bảo tồn, lưu giữ. 

C. Nâng cấp, đầu tư. D. Giữ gìn, phát huy. 

Câu 11. Trách nhiệm của công dân trong phòng, chống tệ nạn xã hội không bao gồm nội dung nào sau 

đây? 

A. Tự giác tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội. 



B. Thực hiện lối sống lành mạnh, an toàn và tuân thủ pháp luật. 

C. Đấu tranh, phê phán các hành vi vi phạm quy định của pháp luật. 

D. Xử phạt những cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi trái pháp luật. 

Câu 12. Để phòng, chống tệ nạn xã hội, pháp luật nước ta nghiêm cấm hành vi nào sau đây? 

A. Tổ chức buôn bán hàng hóa nông nghiệp.  B. Tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội. 

C. Tham gia xuất khẩu lao động để làm kinh tế. D. Buôn bán, vận chuyển chất ma túy. 

Dạng 2: Trắc nghiệm đúng/sai. (1 điểm) 

Câu 1. Đọc thông tin sau: 

Đầu năm học, lớp của Mai lập kế hoạch học tập, liệt kê các đồ dùng, sách vở cần mua. Một số bạn 

dự kiến sẽ về nhà cùng bàn bạc với bố mẹ để mua nhưng một số bạn lại cho rằng trách nhiệm của mình 

là học, còn trách nhiệm của bố mẹ chăm lo cho các con nên bố mẹ mua cho cái gì thì dùng cái đó. 

a) Các bạn trong lớp của Mai đều thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân với tư cách là thành 

viên trong gia đình. 

b) Các bạn kệ bố mẹ mua cho cái gì thì dùng cái đó chưa suy nghĩ hợp lí vì bố mẹ không biết là mình cần 

gì nên nếu không nói thì bố mẹ có thể mua cho ta những đồ không cần thiết. 

c) Các bạn dự kiến về nhà bàn bạc với bố mẹ cho thấy là các bạn suy nghĩ hợp lí, vì đây là vấn đề tiền 

nong mà các bạn chưa thể làm ra tiền. 

d) Các bạn tự mua theo ý của mình cũng được miễn là đầy đủ.  

Dạng 3: Trắc nghiệm trả lời ngắn. (1 điểm) 

Câu 1. Điền các từ hoặc cụm từ đã cho dưới đây vào ô trống để hoàn thành khái niệm sau: 

(Tự giác, pháp luật, quy định, phê phán) 

Trách nhiệm của công dân trong phòng, chống tệ nạn xâ hội: 

- Thực hiện lối sống lành mạnh, an toàn và tuân thủ (1)……….. 

- (2)…………. tham gia các hoạt động phòng, chống tế nạn xã hội do trường, lớp và địa phương tổ chức.  

- Đấu tranh, (3)……… các hành vi vi phạm (4)………… của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội 

bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với lứa tuổi.  

II. Tự luận (5 điểm) 

Câu 1 (3 điểm). Theo em, gia đình là gì? Gia đình có vai trò như thế nào đối với mỗi người? 

Câu 2 (2 điểm). Cho tình huống: Gần đây, sau giờ tan trường, D thường rủ K đi chơi xóc đĩa ăn tiền. D 

chia sẻ trong lớp mình có rất nhiều bạn đã tham gia và kiếm được rất nhiều tiền. Tuy nhiên, khi bị K từ 

chối với lí do là không có tiền để tham gia thì D đã đe doạ và ép buộc K đi cùng với các bạn của mình. 

a) Theo em, hành vi của D có vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội không? 

b) Nếu là K trong trường hợp này, em sẽ làm gì để không mắc vào tệ nạn cờ bạc? 

------Chúc các em làm bài tốt------ 

 


